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HH8-C1-CD15.HÌNH VUÔNG
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.
Định nghĩa

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng 
nhau (hình 97).

Tứ giác 
[image: image636.emf]60°
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 là hình vuông 
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Từ định nghĩa hình vuông suy ra hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.

2.
Tính chất

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

3.
Dấu hiệu nhận biết

Ba dấu hiệu từ hình chữ nhật:

· Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

· Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

· Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác thì nó là hình vuông.

Hai dấu hiệu từ hình thoi: 

· Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

· Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Nhận xét: Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông.

4.
Cách vẽ hình vuông

[image: image606.emf]Hình 97
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Có năm cách vẽ hình vuông, nhưng hay dùng hai cách sau:

Cách 1 (hình 98a): Vẽ một đường chéo, dựng đường trung trực của đường chéo đó. Lấy trung điểm vừa dựng làm tâm vẽ đường tròn có đường kính bằng đường chéo vừa vẽ, nó cắt đường trung trực tại hai điểm ta được đường chéo thứ hai.

Cách 2 (hình 98b): Sử dụng lưới ô vuông để vẽ tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

Lưu ý:

· Cách 1 chứng minh được là hình vuông.

· Cách 2 không chứng minh được là nhận được hình vuông, chỉ là ảnh hình vuông.

II.CÁC DẠNG BÀI TẬP

A. CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA
Dạng 1. Nhận dạng hình vuông

Phương pháp giải
Sử dụng một trong hai cách sau:

Cách 1: Chứng minh tứ giác là hình chữ nhật có thêm dấu hiệu hai cạnh kề bằng nhau hoặc hai đường chéo vuông góc hoặc một đường chéo là đường phân giác của một góc.
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Cách 2: Chứng minh tứ giác là hình thoi có thêm dấu hiệu có một góc vuông hoặc hai đường chéo bằng nhau.

Bài  1. Cho hình 99, tứ giác 
[image: image3.wmf]AEDF

 là hình gì? Vì sao? 
Lời giải

Tứ giác 
[image: image4.wmf]AEDF

 là hình vuông.

Giải thích:

Theo hình vẽ thì 
[image: image5.wmf]µ
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. Tứ giác 
[image: image6.wmf]AEDF

 có ba góc 
vuông nên nó là hình chữ nhật. Hình chữ nhật 
[image: image7.wmf]AEDF

 có 
[image: image8.wmf]AD

 
là đường phân giác của góc 
[image: image9.wmf]A

 nên nó là hình vuông.

Bài  2. Cho hình chữ nhật 
[image: image10.wmf]ABCD

 có 
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. Gọi 
[image: image12.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image13.wmf]AB

 và 
[image: image14.wmf]CD

. Gọi 
[image: image15.wmf]M

 là giao điểm của 
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 và 
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, 
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 là giao điểm của 
[image: image19.wmf]BF

 và 
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a)
Tứ giác 
[image: image21.wmf]ADFE

 là hình gì? Vì sao?

b)
Tứ giác 
[image: image22.wmf]MENF

 là hình gì? Vì sao?

Lời giải (hình 100)

Đặt 
[image: image23.wmf]ADa
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Áp dụng tính chất về cạnh và giả thiết vào hình chữ nhật 
[image: image25.wmf]ABCD

, 
ta được 
[image: image26.wmf]AEEBBCCFFAa
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a)
Tứ giác 
[image: image27.wmf]ADFE

 là hình vuông.

Giải thích: Vì tứ giác 
[image: image28.wmf]ADFE

 có bốn cạnh bằng nhau nên nó 
là hình thoi.

Hình thoi 
[image: image29.wmf]ADFE

 có 
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 nên nó là hình vuông.

b)
Tứ giác 
[image: image31.wmf]MENF

 là hình vuông.

Giải thích:

Chứng minh tương tự như câu a) ta cũng có tứ giác 
[image: image32.wmf]EBCF

 là hình vuông.

Áp dụng tính chất về đường chéo vào hai hình vuông 
[image: image33.wmf]ADFE

 và 
[image: image34.wmf]MENF

, ta được:
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Tứ giác 
[image: image36.wmf]MENF

 có ba góc vuông nên nó là hình chữ nhật.

Hình chữ nhật 
[image: image37.wmf]MENF

 lại có 
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 là đường phân giác của góc 
[image: image39.wmf]MEN

 nên nó là hình vuông.

Bài  3. Cho hình vuông 
[image: image40.wmf]ABCD

. Trên các cạnh 
[image: image41.wmf],,,

ABBCCDDA

 lần lượt lấy các điểm 
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MNPQ

 sao cho 
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. Chứng minh rằng tứ giác 
[image: image44.wmf]MNPQ

 là hình vuông.

Lời giải (hình 101)

Gọi độ dài cạnh hình vuông là 
[image: image45.wmf]a

 và 
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Áp dụng định nghĩa và giả thiết vào hình vuông 
[image: image47.wmf]ABCD

, ta được:
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 và 
[image: image49.wmf]MBNCPDQAax

====-

, nên bốn tam giác vuông 
[image: image50.wmf],,,

MBNNCPPDQQAM

 bằng nhau trường hợp (c-g-c) suy ra bốn cạnh tương ứng của các tam giác đó bằng nhau là 
[image: image51.wmf]MNNPPQQA
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. Tứ giác 
[image: image52.wmf]MNPQ

 có bốn cạnh bằng nhau nên nó là hình thoi.
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Áp dụng tính chất về góc và kết quả hai tam giác bằng nhau vào hai tam giác
[image: image53.wmf],
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 ta được:
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(1) 
Lại có góc 
[image: image55.wmf]BNC

 là góc bẹt hay
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(2)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image57.wmf]¶
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Điều này chứng tỏ hình thoi 
[image: image58.wmf]MNPQ

 có một góc vuông nên nó là hình vuông.

III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN SỐ 1
1.
Nêu các tính chất về đường chéo của hình vuông. Chỉ rõ tính chất nào có ở hình bình hành, ở hình chữ nhật, ở hình thoi.

2.
Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và hai đường chéo vuông góc có phải là hình vuông không? Nếu không hãy sửa lại một dấu hiệu để tứ giác là hình vuông.

3.
Các câu sau đúng hay sai?

a)
Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

b)
Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

c)
Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

d)
Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

4.
Cho tam giác 
[image: image59.wmf]ABC

 vuông cân tại 
[image: image60.wmf]A

. Trên cạnh 
[image: image61.wmf]BC

 lấy hai điểm 
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 sao cho 
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. Qua 
[image: image64.wmf]D

 và 
[image: image65.wmf]E

 kẻ các đường vuông góc với 
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, chúng cắt 
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 lần lượt ở 
[image: image68.wmf]K

 và 
[image: image69.wmf]H

. Tứ giác 
[image: image70.wmf]KHED

 là hình gì? Vì sao?

5.
Cho một hình chữ nhật có hai cạnh kề không bằng nhau. Chứng minh rằng các tia phân giác của các góc của hình chữ nhật đó cắt nhau tạo thành một hình vuông.

6.
Cho hình vuông 
[image: image71.wmf]ABCD

. Trên 
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 lấy điểm 
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, trên tia đối của tia 
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 lấy điểm 
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, trên tia đối của tia 
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 lấy điểm 
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 sao cho 
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. Vẽ hình vuông 
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, 
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 thuộc cạnh 
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. Chứng minh rằng tứ giác 
[image: image82.wmf]EGIC

 là hình vuông.

Dạng 2. Sử dụng định nghĩa, tính chất của hình vuông để chứng minh các quan hệ bằng nhau, song song, vuông góc, thẳng hàng

Phương pháp giải
Sử dụng định nghĩa, tính chất và bổ đề về hình vuông.
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 Bài 1. Cho hình vuông 
[image: image83.wmf]ABCD

. Trên cạnh 
[image: image84.wmf]BC

 lấy điểm 
[image: image85.wmf]M

, trên cạnh 
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 lấy điểm 
[image: image87.wmf]N

 sao cho 
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Lời giải (hình 102)

Áp dụng định nghĩa và giả thiết vào hình vuông 
[image: image90.wmf]ABCD

, ta được: 
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Gọi 
[image: image94.wmf]I

 là giao diểm của 
[image: image95.wmf]AM

 và 
[image: image96.wmf]BN
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Áp dụng tính chất về góc vào tam giác vuông 
[image: image97.wmf]ABM

 và 
[image: image98.wmf]BCN

 kết quả của hai tam giác bằng nhau, ta được:
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(1)

Áp dụng tính chất về góc vào tam giác 
[image: image100.wmf]BIM

 ta có 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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Bài 2. Bổ đề về hình vuông

Cho hình vuông 
[image: image104.wmf]ABCD

. Nếu các điểm 
[image: image105.wmf],,,
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 lần lượt nằm 
trên các đường thẳng 
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Lời giải (hình 103)

Ta cần chứng minh bài toán đúng với các điểm 
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 nằm trên các 
cạnh 
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 (các trường hợp còn lại chứng minh tương tự).

Gọi 
[image: image111.wmf],
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 lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ 
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 đến hai cạnh 
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 thứ tự là giao điểm của 
[image: image115.wmf]MH

 với 
[image: image116.wmf],

NKMP

 với 
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Áp dụng định nghĩa vào hình vuông 
[image: image118.wmf]ABCD

 và tính chất góc đồng vị của 
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Các tứ giác 
[image: image121.wmf],
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 và 
[image: image122.wmf]MBNE

 là các tứ giác có ba góc vuông nên chúng là các hình chữ nhật.
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Áp dụng tính chất về cạnh và giả thiết vào hai hình chữ nhật 
[image: image124.wmf],

MBCHKNCD

 và hình vuông 
[image: image125.wmf]ABCD

 ta được:
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 (trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông).

Áp dụng tính chất về góc vào hai tam giác bằng nhau ở trên và tính chất của hai góc đối đỉnh ta có
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 (vì hai tam giác, có hai cặp góc bằng nhau thì cặp góc thứ ba cũng bằng nhau).

Vậy 
[image: image128.wmf]MP

 vuông góc với 
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 tại 
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Xét hai tam giác 
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 và 
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 (1) vì hai tam giác, có hai cặp góc bằng nhau thì cặp góc còn lại cũng bằng nhau.

Lại có 
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 (2) theo câu a).

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image138.wmf]MHBNKQ
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Bài 3. Cho hình vuông 
[image: image140.wmf]ABCD

 cạnh 
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. Trên hai cạnh 
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 lấy hai điểm 
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 sao cho 
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, trên tia đối của tia 
[image: image145.wmf]DC

 lấy điểm 
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 sao cho 
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a)
Số đo góc 
[image: image148.wmf]KAN
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b)
Chu vi tam giác 
[image: image149.wmf]MCN

 theo 
[image: image150.wmf]a
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Lời giải (hình 104)
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a)
Áp dụng định nghĩa và giả thiết vào hình vuông 
[image: image151.wmf]ABCD
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ta được 
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[image: image153.wmf]ABMADK
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 (c-g-c).

Áp dụng kết quả của hai tam giác bằng nhau ở trên và giả thiết, ta có:
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b)
Đặt 
[image: image155.wmf]BMDKx
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 thì 
[image: image156.wmf],,
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Từ kết quả của hai tam giác bằng nhau ở câu a) và giả thiết, ta được:
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 (c-g-c) suy ra 
[image: image158.wmf]MNKN
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Vậy chu vi tam giác 
[image: image159.wmf]MCN

 bằng 
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Bài 4. Cho hình vuông 
[image: image161.wmf]ABCD

. Trên cạnh 
[image: image162.wmf]BC

 lấy điểm 
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, qua 
[image: image164.wmf]A

 kẻ 
[image: image165.wmf]ANAM

^

 (điểm 
[image: image166.wmf]N

 thuộc tia đối của tia 
[image: image167.wmf]DC

). Gọi 
[image: image168.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image169.wmf]MN

. Chứng minh rằng:

a)

[image: image170.wmf]AMAN

=

.

b)
Ba điểm 
[image: image171.wmf],,

BID

 thẳng hàng.

Lời giải

a)
Áp dụng định nghĩa và giả thiết vào hình vuông 
[image: image172.wmf]ABCD

, ta được:


[image: image173.wmf]µ
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 (c-g-c).

Do đó 
[image: image174.wmf]AMAN

=

.

b)
Cách 1 (hình 105a): Nối 
[image: image175.wmf],

IAIC

 thì 
[image: image176.wmf]IA

 và 
[image: image177.wmf]IC

 lần lượt là các đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của hai tam giác vuông 
[image: image178.wmf],

AMNCMN

.

Áp dụng tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền vào hai tam giác vuông trên và định nghĩa hình vuông ta được 
[image: image179.wmf]1
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Điều này chứng tỏ hai điểm 
[image: image180.wmf]B

 và 
[image: image181.wmf]I

 cách đều hai điểm 
[image: image182.wmf]A

 và 
[image: image183.wmf]C

 nên 
[image: image184.wmf]BI

 là đường trung trực của đoạn 
[image: image185.wmf]AC

. Mặt khác theo tính chất về đường chéo của hình vuông thì 
[image: image186.wmf]BD

 là trung trực của 
[image: image187.wmf]AC

 mà đoạn
[image: image188.wmf]AC

 thì chỉ có một đường trung trực nên 
[image: image189.wmf]BI

 trùng với 
[image: image190.wmf]BD

 hay 
[image: image191.wmf],,
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 thẳng hàng.
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Cách 2 (hình 101): Qua 
[image: image192.wmf]M

 kẻ 
[image: image193.wmf]MPBD

P


(1) (điểm 
[image: image194.wmf]PDC

Î

) suy ra 
[image: image195.wmf]DIMP

P

 (2).

Lại có 
[image: image196.wmf]NIMI

=

 (3) theo giả thiết. Từ (2) và (3) suy ra 
[image: image197.wmf]NDDP

=

 (4) 
theo định lí đường trung bình.

Từ (3) và (4) ta có 
[image: image198.wmf]DI

 là đường trung bình của tam giác 
[image: image199.wmf]NMP

.

Áp dụng định lí đường trung bình vào tam giác 
[image: image200.wmf]NMP

 ta được 

[image: image201.wmf]DIMP

P

 (5). 
Từ (1) và (5) suy ra 
[image: image202.wmf],,

BID

 thẳng hàng, vì từ điểm 
[image: image203.wmf]I

 ở ngoài đường 
thẳng 
[image: image204.wmf]MP

 chỉ kẻ được một đường thẳng song song với 
[image: image205.wmf]MP

.

Cách 3: Qua 
[image: image206.wmf]M

 kẻ 
[image: image207.wmf]MHND

P

 (1) (điểm 
[image: image208.wmf]HBD

Î

) thì 
[image: image209.wmf]¶
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 (2) do đồng vị.

Mà 
[image: image210.wmf]BD

 là đường chéo của hình vuông 
[image: image211.wmf]ABCD

 nên 
[image: image212.wmf]BD

 là đường phân giác của hai góc vuông 
[image: image213.wmf]B

 và 
[image: image214.wmf]D

 do đó 
[image: image215.wmf]¶
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 (3).

Từ (2) và (3) ta có 
[image: image216.wmf]BMMH

=

 (4) vì trong một tam giác, đối diện với hai góc bằng nhau là hai cạnh bằng nhau.

Kết hợp (1) với (4) ta được tứ giác 
[image: image217.wmf]NHMD

 có hai cạnh đối song song và bằng nhau nên nó là hình bình hành.

Áp dụng tính chất về đường chéo vào hình bình hành 
[image: image218.wmf]NHMD

, ta được đường chéo 
[image: image219.wmf]DH

 đi qua trung điểm 
[image: image220.wmf]I

 của đường chéo 
[image: image221.wmf]NM

 nên 
[image: image222.wmf]BD

 đi qua 
[image: image223.wmf]I

.

Điều đó chứng tỏ 
[image: image224.wmf],,

BID

 thẳng hàng.
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7.
Cho hình vuông 
[image: image225.wmf]ABCD

 cạnh 
[image: image226.wmf]a

. Gọi 
[image: image227.wmf]E

 là một điểm nằm giữa 
[image: image228.wmf]C

 và 
[image: image229.wmf]D

. Tia phân giác của góc 
[image: image230.wmf]DAE

 cắt 
[image: image231.wmf]CD

 ở 
[image: image232.wmf]F

. Kẻ 
[image: image233.wmf]FHAE
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[image: image234.wmf](),

HAEFH
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 cắt 
[image: image235.wmf]BC

 ở 
[image: image236.wmf]K

.

a)
Tính độ dài 
[image: image237.wmf]AH

.

b)
Tính số đo góc 
[image: image238.wmf]FAK

.

8.
Cho hình vuông 
[image: image239.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image240.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image241.wmf],

BCCD

 và 
[image: image242.wmf]I

 là giao điểm của 
[image: image243.wmf],

ANDM

. Chứng minh rằng:

a)

[image: image244.wmf]ANDM
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b) 
[image: image245.wmf]BABI
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.

9.
Cho một hình vuông cạnh dài 
[image: image246.wmf]1

m

. Vẽ hình vuông thứ hai nhận đường chéo của hình vuông đã cho làm cạnh. Tính độ dài đường chéo của hình vuông này.

10.
Cho hình vuông 
[image: image247.wmf]ABCD

. Trên tia đối của tia 
[image: image248.wmf]CB

 lấy điểm 
[image: image249.wmf]M

, trên tia đối của tia 
[image: image250.wmf]DC

 lấy điểm 
[image: image251.wmf]N

 sao cho 
[image: image252.wmf]BMDN
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. Vẽ hình bình hành 
[image: image253.wmf]MANF

, gọi 
[image: image254.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image255.wmf]AF

. Chứng minh rằng:

a) 
Tứ giác 
[image: image256.wmf]MANF

 là hình vuông.

b)

[image: image257.wmf]F

 thuộc tia phân giác của góc 
[image: image258.wmf]MCN

.

c)

[image: image259.wmf]ACCF
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.

d)
Tứ giác 
[image: image260.wmf]BOFC

 là hình thang.

Dạng 3. Tìm điều kiện để một hình trở thành hình vuông

Phương pháp giải
-sử dụng các dấu hiệu nhận biết hình vuông.
-nếu bài toán chỉ yêu cầu tìm vị trí của một điểm nào đó để một hình trở thành hình vuông ta làm như sau: giả sử hình đó là hình vuông rồi dựa vào các tính chất của hình vuông để chỉ ra vị trí cần tìm.
Bài 1. Cho tam giác 
[image: image261.wmf],
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 là điểm nằm giữa 
[image: image262.wmf]B

 và 
[image: image263.wmf]C

. Qua 
[image: image264.wmf]D

 kẻ các đường thẳng song song với 
[image: image265.wmf]AB

 và 
[image: image266.wmf]AC

, chúng cắt các cạnh 
[image: image267.wmf]AC

 và 
[image: image268.wmf]AB

 thứ tự ở 
[image: image269.wmf]E

 và 
[image: image270.wmf]F

.

a) Tứ giác 
[image: image271.wmf]AEDF

 là hình gì? Vì sao?

b) Điểm 
[image: image272.wmf]D

 ở vị trí nào trên cạnh 
[image: image273.wmf]BC

 thì tứ giác 
[image: image274.wmf]AEDF

 là hình thoi?

c) [image: image615.emf]Hình 105b
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Nếu tam giác 
[image: image275.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image276.wmf]A

 thì tứ giác 
[image: image277.wmf]AEDF

 là hình gì? Điểm 
[image: image278.wmf]D

 ở vị trí nào trên cạnh 
[image: image279.wmf]BC

 thì tứ giác 
[image: image280.wmf]AEDF

 là hình vuông?

Lời giải (hình 106)

a) Tứ giác 
[image: image281.wmf]AEDF

 là hình bình hành. 
Giải thích: Từ giả thiết 
[image: image282.wmf]DEACDEAF
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Tứ giác 
[image: image283.wmf]AEDF

 có các cạnh đối song song nên nó 
là hình bình hành.

b) Giả sử 
[image: image284.wmf]AEDF

 là hình thoi khi đó theo tính chất 
vẽ đường chéo của hình thoi thì 
[image: image285.wmf]AD

 là đường phân giác của góc 
[image: image286.wmf]A

.

Vậy nếu 
[image: image287.wmf]D

 là giao điểm của tia phân giác góc 
[image: image288.wmf]A

 với cạnh 
[image: image289.wmf]BC

 thì tứ giác 
[image: image290.wmf]AEDF

 là hình thoi.

c) Nếu tam giác 
[image: image291.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image292.wmf]A

 thì hình bình hành 
[image: image293.wmf]AEDF

 là hình chữ nhật. Nếu tam giác 
[image: image294.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image295.wmf]A

 và 
[image: image296.wmf]D

 là giao điểm của tia phân giác góc 
[image: image297.wmf]A

 với cạnh 
[image: image298.wmf]BC

 thì 
[image: image299.wmf]AEDF

 vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi nên nó là hình vuông.

Bài 2. Cho tứ giác 
[image: image300.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image301.wmf],,,

MNPQ

 lần lượt là trung điểm các cạnh 
[image: image302.wmf],,
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 và 
[image: image303.wmf]DA

. Hai đường chéo 
[image: image304.wmf]AC

 và 
[image: image305.wmf]BD

 phải thoả mãn những điều kiện nào để 
[image: image306.wmf],,,

MNPQ

 là bốn đỉnh của:

a) Hình chữ nhật?


b) Hình thoi?



c) Hình vuông?

Lời giải (hình 107)

[image: image616.emf]Hình 106
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Trước hết ta chứng minh tứ giác 
[image: image307.wmf]MNPQ

 là hình bình hành (xem Ví dụ 1, Dạng 1, Chủ đề 5)

a) 
[image: image308.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật 
[image: image309.wmf]MNNP
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 (vì 
[image: image311.wmf],)
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Điều kiện cần tìm là hai đường chéo 
[image: image312.wmf],

ACBD

 vuông góc với nhau. 
b) 
[image: image313.wmf]MNPQ

 là hình thoi 
[image: image314.wmf]MNNP
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 (vì 
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Điều kiện cần tìm là các đường chéo 
[image: image317.wmf]AC

 và 
[image: image318.wmf]BD

 bằng nhau.

c) 
[image: image319.wmf]MNPQ

 là hình vuông 
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Điều kiện cần tìm là các đường chéo 
[image: image321.wmf],

ACBD

 bằng nhau và vuông góc với nhau.
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11. 
Cho tam giác 
[image: image322.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image323.wmf]A

, đường trung tuyến 
[image: image324.wmf]AM

. Gọi 
[image: image325.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image326.wmf],

ACK

 là điểm đối xứng với 
[image: image327.wmf]M

 qua điểm 
[image: image328.wmf]I

.

a) 
Tứ giác 
[image: image329.wmf]AMCK

 là hình gì? Vì sao?

b)
Tứ giác 
[image: image330.wmf]AKMB

 là hình gì? Vì sao?

c)
Tìm điều kiện của tam giác 
[image: image331.wmf]ABC

 để tứ giác 
[image: image332.wmf]AMCK

 là hình vuông.

12.
Cho hình thoi 
[image: image333.wmf]ABCD

, gọi 
[image: image334.wmf]O

 là giao điểm của hai đường chéo. Qua 
[image: image335.wmf]B

 vẽ đường thẳng song song với 
[image: image336.wmf]AC

, qua 
[image: image337.wmf]C

 vẽ đường thẳng song song với 
[image: image338.wmf]BD

, hai đường thẳng này cắt nhau ở 
[image: image339.wmf]K

.

a) 
Tứ giác 
[image: image340.wmf]OBKC

 là hình gì? Vì sao?

b)
Chứng minh 
[image: image341.wmf]ABOK
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.

c)
Tìm điều kiện của hình thoi 
[image: image342.wmf]ABCD

 để tứ giác 
[image: image343.wmf]OBKC

 là hình vuông.

13.
Cho hình bình hành 
[image: image344.wmf]ABCD

 có 
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 và 
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. Gọi 
[image: image347.wmf],

EF

 thứ tự là trung điểm của 
[image: image348.wmf],

BCAD

.

a) 
Tứ giác 
[image: image349.wmf]ECDF

 là hình gì? Vì sao?

b)
Tứ giác 
[image: image350.wmf]ABED

 là hình gì? Vì sao?

c)
Tính số đo của góc 
[image: image351.wmf]AED

.

HƯỚNG DẪN BÀI TỰ LUYỆN SỐ 1

1.
Hình vuông có các tính chất sau về đường chéo.

a)
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (có ở hình bình hành).

b)
Hai đường chéo bằng nhau (có ở hình chữ nhật).

c)
Hai đường chéo vuông góc với nhau (có ở hình thoi).

d)
Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình vuông (có ở hình thoi).

[image: image617.emf]Hình 107

Q

N

P

M

D

C

A

B

2.
Câu trả lời là không. Phải sửa lại dấu hiệu về đường chéo là: Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau.

3.
Các câu đúng là: a, b, d. Câu sai là c.

4.
(hình 169) Tứ giác 
[image: image352.wmf]KHED

 là hình vuông.

Giải thích: Tam giác vuông 
[image: image353.wmf]BDK

 có 
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 nên là tam giác cân, 
do đó 
[image: image355.wmf]BDDK
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. Chứng minh tương tự, 
[image: image356.wmf]HEEC
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.

Vì 
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 theo giả thiết, nên:
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Tứ giác 
[image: image359.wmf]KHED

 có 
[image: image360.wmf],
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 nên là hình bình hành.

Hình bình hành này lại có 
[image: image361.wmf]µ
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 nên nó là hình chữ nhật. 
Hình chữ nhật này lại có 
[image: image362.wmf]KDDE
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 nên nó là hình vuông.

5.
(hình 170) Vì 
[image: image363.wmf]NCD
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 có 
[image: image364.wmf]¶

¶

0

11

45

CD

==

 nên vuông cân tại 
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Suy ra 
[image: image366.wmf]µ
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 và 
[image: image367.wmf]NDNC
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 (1). 

[image: image619.png]


Chứng minh tương tự, 
[image: image368.wmf]µ
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. Tứ giác 
[image: image369.wmf]MNPQ

 có ba góc 
vuông nên là hình chữ nhật.
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[image: image371.wmf]MDPC
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 (2).

Trừ theo vế đẳng thức (1) cho đẳng thức (2) ta được 
[image: image372.wmf]NMNP
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.

Như vậy hình chữ nhật 
[image: image373.wmf]MNPQ

 có hai cạnh kề bằng nhau nên là hình vuông. 

6.
(hình 171) Chứng minh bốn tam giác vuông 
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 bằng
 nhau để suy ra 
[image: image375.wmf]EGGIICCE

===

 và 
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Sau đó chứng minh 
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7.
(hình 172) 

a) 

[image: image378.wmf]ADFAHF
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 (cạnh huyền, góc nhọn) 
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b)

[image: image380.wmf]AHKABK
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 (cạnh huyền, cạnh góc vuông) 
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Kết hợp với giả thiết, ta có:
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8.
(hình 173) 

a)
Áp dụng định nghĩa và giả thiết vào hình vuông 
[image: image383.wmf]ABCD

 ta được:
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 (c-g-c)
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[image: image386.wmf]¶

¶

11

AD

Þ=

.

Vì 
[image: image387.wmf]ADN

D

 vuông ở 
[image: image388.wmf]D

, nên 
[image: image389.wmf]¶

¶

0

11

90

AN

+=

.

(1) 

Thay 
[image: image390.wmf]¶

¶

11

AD

=

 vào đẳng thức (1) ta được 
[image: image391.wmf]¶

¶

0

11

90

DN

+=

.

Điều này chứng tỏ tam giác 
[image: image392.wmf]DIN

 vuông ở 
[image: image393.wmf]I

 hay 
[image: image394.wmf]ANDM

^

.

b)
Gọi giao điểm của 
[image: image395.wmf]DM

 với 
[image: image396.wmf]AB

 là 
[image: image397.wmf]K

, khi đó




[image: image398.wmf]DMCKMB

D=D

 (g-c-g) 
[image: image399.wmf]BKDC

Þ=

.

[image: image622.png]


Lại có 
[image: image400.wmf]ABDC

=

 nên 
[image: image401.wmf]ABBK

=

 suy ra 
[image: image402.wmf]IB

 là trung tuyến ứng 
với cạnh huyền của tam giác vuông 
[image: image403.wmf]AIK

. Do đó 
[image: image404.wmf]IBBA

=

.

9.
(hình 174) Xét hình vuông 
[image: image405.wmf]ABCD

 có 
[image: image406.wmf]1

ABBCm

==

.

Ta đi dựng hình vuông nhận đường chéo 
[image: image407.wmf]AC

 làm cạnh để tính đường
 chéo của hình vuông mới này.

Trên tia đối của tia 
[image: image408.wmf]BA

 lấy điểm 
[image: image409.wmf]E

, tia đối của tia 
[image: image410.wmf]BC

 lấy điểm 
[image: image411.wmf]F

 
sao cho 
[image: image412.wmf]1

BEBFm

==

. Ta được tứ giác 
[image: image413.wmf]AFEC

 có hai đường chéo 
bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi 
đường nên nó là hình vuông cạnh 
[image: image414.wmf]AC

. Hình vuông này có đường chéo 

[image: image415.wmf]2

AEm

=

.

10.(hình 175) 
a) [image: image623.png]



[image: image416.wmf]ABMADN

D=D

 (c-g-c)

[image: image417.wmf]¶

¶

13

,

AMANAA

Þ==

.

Hình bình hành 
[image: image418.wmf]MANF

 có hai cạnh kề bằng nhau nên là hình thoi. 

Do góc 
[image: image419.wmf]2

A

 phụ với góc 
[image: image420.wmf]3

A

 nên góc 
[image: image421.wmf]1

A

 phụ với 
[image: image422.wmf]2

A

 hay 
[image: image423.wmf]·

0

90

MAN

=

.

Điều này chứng tỏ hình thoi 
[image: image424.wmf]MANF

 là hình vuông vì có một 
góc vuông.

b) Kẻ 
[image: image425.wmf],

FHFK

 theo thứ tự vuông góc với hai đường thẳng 

[image: image426.wmf],

BCNC

 thu được tứ giác 
[image: image427.wmf]KCHF

 có ba góc vuông nên là 
hình chữ nhật, suy ra 

[image: image428.wmf]·

0

90

KFH

=

.
Lại có 
[image: image429.wmf]·

0

90

NFM

=

 vì là góc của hình vuông nên 
[image: image430.wmf]µ

¶

13

FF

=

 do cùng phụ 
với 
[image: image431.wmf]µ

2

F

.

Từ đó 
[image: image432.wmf]FKNFHM

D=D

 (cạnh huyền, góc nhọn) 
[image: image433.wmf]FHFK

Þ=

.

Điều này chứng tỏ điểm 
[image: image434.wmf]F

 cách đều hai cạnh 
[image: image435.wmf],

CMCN

 của góc 
[image: image436.wmf]MCN

 nên 
[image: image437.wmf]F

 thuộc tia phân giác của góc 
[image: image438.wmf]MCN

.

c) Theo tính chất về đường chéo của hình vuông và từ câu b), ta có 
[image: image439.wmf]¶

¶

·

00

12

4590

CCACFACCF

==Þ=Þ^

.
d) [image: image624.png]


Tương tự như trên ta có 
[image: image440.wmf]¶

¶

0

13

45

BCOBCF

==Þ

P

.
Tứ giác 
[image: image441.wmf]BOFC

 có hai cạnh đối song song nên là hình thang.

11.(hình 176)
a) Tứ giác 
[image: image442.wmf]AMCK

 là hình chủ nhật. 

Giải thích: 
Tứ giác 
[image: image443.wmf]AMCK

 có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của 
mỗi đường nên là hình bình hành.

Hình bình hành này lại có 
[image: image444.wmf]·

0

90

AMC

=

 theo tính chất của tam 
giác cân nên nó là hình chữ nhật.

b) Tứ giác 
[image: image445.wmf]AKMB

 là hình bình hành vì có hai cạnh đối là 

[image: image446.wmf],

AKBM

 song song và bằng nhau.

c) Hình chữ nhật 
[image: image447.wmf]AMCK

 là hình vuông 
[image: image448.wmf]1

2

AMMCAMBC

Û=Û=

 


[image: image449.wmf]ABC

ÛD

 vuông ở 
[image: image450.wmf]A

.

12.(hình 177)
a) Tứ giác 
[image: image451.wmf]BOCK

 là hình chữ nhật.
[image: image625.png]


Giải thích:

Tứ giác 
[image: image452.wmf]BOCK

 có các cạnh đối song song nên là hình 
bình hành. Hình bình hành lại có 
[image: image453.wmf]·

0

90

BOC

=

 do hai 
đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại 
[image: image454.wmf]O

. 
Vậy nó là hình chữ nhật.

b) Tứ giác 
[image: image455.wmf]ABKO

 có hai cạnh đối 
[image: image456.wmf]AO

 và 
[image: image457.wmf]BK

 song 
song và bằng nhau do 
[image: image458.wmf]BK

 song song và bằng 
[image: image459.wmf]OC

. 
Suy ra 
[image: image460.wmf]ABOK

=

.
c) Hình chữ nhật 
[image: image461.wmf]BOCK

 là hình vuông 

[image: image462.wmf]BOOCBDACABCD

Û=Û=Û

 là hình vuông.
Điều kiện cần tìm là 
[image: image463.wmf]ABCD

 là hình vuông.

[image: image626.png]


13.(hình 178)
a) Tứ giác 
[image: image464.wmf]ECDF

 là hình thoi vì có bốn cạnh bằng nhau. 
b) Hình thang 
[image: image465.wmf]ABED

 có 
[image: image466.wmf]µ

¶

0

1

60

AD

==

 nên là hình thang cân.
c) 
[image: image467.wmf]AED

D

 có 
[image: image468.wmf]EFAFFD

==

 nên 
[image: image469.wmf]·

0

90

AED

=

.
PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN SỐ 2

Bài 1: Cho hình vuông 
[image: image470.wmf]ABCD

 . Trên cạnh AB, BC, CD, DA, lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho 
[image: image471.wmf]AEBFCGDH

===

 . Chứng minh 
[image: image472.wmf]EFGH

 là hình vuông.

Bài 2: Cho hình chữ nhật 
[image: image473.wmf]ABCD

  có 
[image: image474.wmf]2

ABAD

=

 . Gọi E, F theo thứ tụ là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE.

a) Tứ giác 
[image: image475.wmf]ADFE

  là hình gì? Vì sao?

b) Tứ giác 
[image: image476.wmf]EMFN

  là hình gì? Vì sao?

Bài 3: Cho hình chữ nhật 
[image: image477.wmf](

)

<<

ABCDADAB2AD

. Vẽ các tam giác vuông cân 
[image: image478.wmf]ABI

 , 
[image: image479.wmf]CDK

  
[image: image480.wmf](

)

==°

IK

ˆ

90

ˆ

, I và K nằm trong hình chữ nhật. Gọi E là giao điểm của AI và DK, F là giao điểm của BI và CK. Chứng minh rằng:

a) EF song song với CD.

b) 
[image: image481.wmf]EKFI

  là hình vuông. 

Bài 4:  Cho hình bình hành ABCD.Ở phía ngoài hình bình hành vẽ các hình vuông ADEF và ABGH .Gọi O là giao điểm các đường chéo của hình vuông ADEF. Chứng minh rằng.

a) 
[image: image482.wmf]·

·

=

OAHODC

 

 b) 
[image: image483.wmf]OHOC

=

 

 c) 
[image: image484.wmf]^

OHOC

 

Bài 5:   Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

a) Chứng minh AN = DM và 
[image: image485.wmf]ANDM

^

 

b) Chứng minh rằng các đoạn thẳng DM, AN, BP, CQ giao nhau tạo thành một hình vuông.

c) Gọi E là giao điểm của DM và AN. Chứng minh CE = CD.

Bài 6:  Cho tứ giác ABCD có 
[image: image486.wmf]·

·

ADCBCD90

+=

°

 và 
[image: image487.wmf]ADBC

=

 . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD, BD. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình vuông.
Bài 7:  Cho hình vuông ABCD. Gọi E, F lần lượt trên cạnh AB, AD sao cho 
[image: image488.wmf]AEDF

=

 . Chứng minh rằng 
[image: image489.wmf]DECF

=

 và 
[image: image490.wmf]DECF

^

 

Bài 8:  Cho tam giác ABC cân tại A 
[image: image491.wmf](

)

<°

ˆ

A90

, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Tia phân giác của góc ABD cắt EC và AC theo thứ tự tại M và P. Tia phân giác của góc ACE cắt DB và AB theo thứ tự tại Q và N. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image492.wmf]·

·

ABDACE

=

.




b) 
[image: image493.wmf]=

BHCH

.

c) Tam giác BOC vuông cân.


d) MNPQ là hình vuông.
Bài 9:  Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm M tùy ý trên cạnh BC. Từ M, vẽ một đường thẳng cắt cạnh CD tại K sao cho: 
[image: image494.wmf]·

·

AMBAMK

=

. Chứng minh 
[image: image495.wmf]·

0

KAM45

=

.
HƯỚNG DẪN GIẢI

[image: image627.emf]Hình 169
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Bài 1:  Chỉ ra
[image: image496.wmf]AHBECFDG

===

 . Từ đó suy ra:


[image: image497.wmf]AEHBFECGFDHG

D=D=D=D

 (c-g-c).

Do đó 
[image: image498.wmf]HEEFFGGH

===

 (1).

Mặt khác, vì 
[image: image499.wmf]·

·

AEHBFEBEFAHE

D=DÞ=


Suy ra 
[image: image500.wmf]·

·

·

00

AEHBEF90FEH90

+=Þ=

(2).

(1), (2) suy ra 
[image: image501.wmf]EFGH

  là hình vuông.

[image: image628.emf]Hình 170
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Bài 2: a) E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD nên ta có 
[image: image502.wmf]// //

EFADBC

 , do đó dễ thấy 
[image: image503.wmf]ADFE

 là hình chữ nhật.

Mặt khác 
[image: image504.wmf]1

ADAEAB

2

==

. Vậy 
[image: image505.wmf]ADFE

  là hình vuông.

b) Chứng minh tương tự câu a, ta có BCFE cũng là hình vuông. Do đó hai tam giác MEF và NEF là hai tam giác vuông cân tại M, N. từ đó suy ra 
[image: image506.wmf]EMFN

   là hình vuông.

[image: image629.emf]Hình 171
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Bài 3: a) Tam giác KCD cân tại K nên 
[image: image507.wmf]=

KDKC

 (1).


[image: image508.wmf]=

ΔEADΔFBC

 (g.c.g) nên 
[image: image509.wmf]=

DECF

 (2).

Từ (1) và (2) suy ra: 


[image: image510.wmf]-=-Û=

KDDEKCCFKEKF

.

Tam giác vuông KEF có 
[image: image511.wmf]=

KEKF

 nên 
[image: image512.wmf]µ

=°

1

E45

.

Ta lại có: 
[image: image513.wmf]¶

=°Þ

2

D45EF//CD

 (2 góc đồng vị bằng nhau).

b) Tam giác EAD có 
[image: image514.wmf]¶

¶

==°

11

AD45

 nên 
[image: image515.wmf]·

=°

AED90

.

Tứ giác EKFI có 
[image: image516.wmf]===°

ˆˆˆ

EKI90

 nên 
[image: image517.wmf]EKFI

 là hình chữ nhật.

[image: image630.emf]a
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Lại có 
[image: image518.wmf]=Þ

KEKFEKFI

 là hình vuông.
Bài 4:   a) Ta có : 
[image: image519.wmf]^

OAOD

 (tính chất đường chéo hình vuông) ; 
[image: image520.wmf]^

AHDC

  ( vì 
[image: image521.wmf]^

AHAB

, 
[image: image522.wmf]//

ABCD

  ). Vậy 
[image: image523.wmf]·

·

=

OAHODC

 (góc có cạnh tương ứng vuông góc).

b) Xét 
[image: image524.wmf]OAH

D

 và 
[image: image525.wmf]ODC

D

 : 

OA = OD (tính chất đường chéo hình vuông)


[image: image526.wmf]·

·

=

OAHODC

 ( câu a)


[image: image527.wmf]AHDC

=

 (cùng bằng AB )

Vậy 
[image: image528.wmf]OAHODC

D=D

 (c.g.c) suy ra 
[image: image529.wmf]OHOC

=

.

c) 
[image: image530.wmf]OAHODC

D=D



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image531.wmf]µ

µ

Þ=

2

O1O

 mà 
[image: image532.wmf]µ

µ

+=

o

23

OO90

 (tính chất đường chéo hình vuông ), nên 
[image: image533.wmf]µ

µ

+=

o

13

OO90

.Vậy 
[image: image534.wmf]^

OHOC

 .

[image: image631.emf]2
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Bài 5:   a) Xét hai tam giác ABN và DAM vuông tại B và A, có 
[image: image535.wmf]ABAD

=

 và 
[image: image536.wmf]BNAM

=

 , do đó 
[image: image537.wmf]ABNDAM

D=D


suy ra 
[image: image538.wmf]ANDM

=

 và 
[image: image539.wmf]·

·

BANADM

=

.

Mà 
[image: image540.wmf]·

·

0

BANDAN90

+=

, do đó 
[image: image541.wmf]·

·

ADMDAN90

+=°

, hay 
[image: image542.wmf]·

0

AED90

=

.

Vậy ta có 
[image: image543.wmf]ANDM

=

 và 
[image: image544.wmf]ANDM

^

 .

b) Giả sử các đoạn thẳng DM, AN, BP, CQ giao nhau tạo thành tứ giác EFGH.

MB // DP và 
[image: image545.wmf]MBDP

=

 
[image: image546.wmf]MBPD

Þ

 là hình bình hành. 

Suy ra BP // DM 
[image: image547.wmf]Þ

 AN
[image: image548.wmf]^

BP.

Tương tự ta cũng có 
[image: image549.wmf]CQDM

^

 .

Như vậy tứ giác EFGH có 
[image: image550.wmf]µ

$

µ

0

EFH90

===

.

* Ta chứng minh 
[image: image551.wmf]EFEH

=

 :

Dễ thấy EM là đường trung bình trong tam giác ABF, E là trung điểm của AF.

Tương tự H là trung điểm của DE.

Xét hai tam giác ABF và DAE vuông tại F là E, có: 


[image: image552.wmf]ABDA

=

 ; 
[image: image553.wmf]·

·

BAFADE

=

 (vì 
[image: image554.wmf]ABNDAM

D=D

). Suy ra 
[image: image555.wmf]ABFDAE

D=D



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image556.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image557.wmf].

AFDE

=

 

Từ đó ta có EF = EH. Vậy EFGH là hình vuông.

c) H là trung điểm của DE và 
[image: image558.wmf]CHDE

^

 , do đó ta suy ra 
[image: image559.wmf]CDE

D

 cân tại C, hay là 
[image: image560.wmf]CECD

=

 .

Bài 6: Trong tam giác ABC, MN là đường trung bình nên 
[image: image561.wmf]1

MNBC

2

=

 
Lập luận tương tự, ta có 
[image: image562.wmf]111

PQBC,MQAD,NPAD

222

===

 

Theo giả thiết, AD = BC suy ra 
[image: image563.wmf]MNQPMQNP

===

 . Vậy 
[image: image564.wmf]MNPQ

  là hình thoi (1).

[image: image632.emf]1m
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Mặt khác ta có:


[image: image565.wmf]·

·

·

·

DPQDCB,NPCADC

==

 (góc đồng vị). theo giả thiết 
[image: image566.wmf]·

·

DCBADC90

+=

°

 , suy ra 
[image: image567.wmf]·

·

DPQNPC90

+=

°

 . Do vậy ta được góc 
[image: image568.wmf]·

QPN90

=

°

  (2).

Từ (1) và (2) cho ta MNPQ là hình vuông.

Bài 7:  [image: image633.emf]3
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Gọi I là giao điểm của DE và CF.

Xét hai tam giác ADE và DCF có:


[image: image569.wmf]ADDC

=

 (vì ABCD là hình vuông).


[image: image570.wmf]·

·

EADFDC90

==

°

 .


[image: image571.wmf]AEDF

=

 (theo giả thiết)

Vậy 
[image: image572.wmf] 

ADEDCF

D=D

 , khi đó ta có:


[image: image573.wmf]DECF

=

 và 
[image: image574.wmf]·

·

ADEDCF

=

 .

Mặt khác 
[image: image575.wmf]·

·

DCFDFC90

+=

°

 , suy ra 
[image: image576.wmf]·

·

·

DFC90DIF90

ADE

°°

+=Þ=

 . Vậy 
[image: image577.wmf]DECF

^

 .

Bài 8:  

 a) 
[image: image578.wmf]·

·

=

ABDACE

 (cùng phụ với 
[image: image579.wmf]ˆ

A

).

b) Ta có: 
[image: image580.wmf]·

·

=

ABCACB

 mà 
[image: image581.wmf]·

·

=

ABDACE

 (chứng minh trên)

[image: image634.emf]Hình 176
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[image: image582.wmf]·

·
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33

ABCABDACBACEBC
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.


[image: image583.wmf]Þ=
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Bài 9:  MA là phân giác góc BMK nên MA là trục đối xứng của hai đường thẳng MK và MB. 
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